PHỤ LỤC 
PHÍ GIỮ XE ÔTÔ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Áp dụng từ ngày 01/01/2018)
(Đính kèm Quy trình thực hiện dịch vụ giữ xe ô tô tại trường số       /QTr-LTT ngày          tháng     năm 2018 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Đvt : đồng
	STT
	Loại xe
	Đơn vị tính
	Phí giữ xe

	1
	Xe tải
	
	

	
	Dưới 500 kg
	xe/tháng
	600.000

	
	Từ 500 kg đến 1.000 kg
	xe/tháng
	700.000

	
	Trên 1.000 kg
	xe/tháng
	800.000

	
	Xe 3 bánh (ba gác máy)
	xe/tháng
	500.000

	
	Xe tải
	xe/cả ngày và đêm
	60.000

	2
	Xe du lịch
	
	

	
	Ô tô từ 09 chỗ trở xuống (đời cũ, trước 2006) 
	xe/tháng
	900.000

	
	Ô tô từ 09 chỗ trở xuống (đời xe từ 2006 về sau)
	xe/tháng
	1.200.000

	
	Ô tô từ 9 chỗ đến 16 chỗ  
	xe/tháng
	1.200.000

	
	Ô tô từ 16 chỗ đến 29 chỗ  
	xe/tháng
	1.400.000

	
	Ô tô trên 29 chỗ
	xe/tháng
	1.800.000

	
	Ô tô trên 9 chỗ 
	xe/cả ngày và đêm
	90.000

	
	Ô tô từ 9 chỗ trở xuống 
	xe/cả ngày và đêm
	70.000


